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Cho nguyên tử khối (u) của  H= 1; C= 12; N= 14; Na= 23; Mg=24;Al= 27; P= 31; S= 32;  Cl=35,5; K= 39; Fe= 56; Cu =64; Zn= 65; Ag= 108; Ba= 137.
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (14 điểm)
Câu 1: Bình “gas” sử dụng trong hộ gia đình Y có chứa 11,36 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propane và butane với tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 6. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propane tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butane tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Giả sử hộ gia đình Y dùng bình gas cho việc đun nước, mỗi ấm nước chứa 2 lít nước ở 25°C, để 1 gam nước tăng lên 1°C cần 4,2J, có 37% nhiệt đốt cháy khí bị thất thoát ra ngoài môi trường. Một bình gas nói trên có thể đun sôi bao nhiêu ấm nước?


A. 555 ấm.
B. 326 ấm.
C. 564 ấm.
D. 1421 ấm.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?


A. Sulfur tan nhiều trong nước, ít tan trong alcohol và carbon disulfide.


B. Phân tử sulfur gồm 8 nguyên tử (S8) có dạng vòng khép kín.


C. Trong tự nhiên, sulfur tồn tại cả ở dạng đơn chất và hợp chất.


D. Các khoáng vật pyrite, chalcopyrite, thần sa, thạch cao đều có chứa sulfur.

Câu 3: Số liên kết σ (sigma) có trong mỗi phân tử: C2H4; C2H2; C4H6 lần lượt là:


A. 4; 3; 6.
B. 5; 3; 9.
C. 3; 5; 9.
D. 4; 2; 6.

Câu 4: Cho phản ứng: aFe + bH2SO4⭢cFe2(SO4)3+ dSO2+ eH2O. Số phân tử H2SO4 bị khử và số phân tử H2SO4 đóng vai trò là môi trường khi phản ứng được cân bằng là


A. 6 và 3
B. 3 và 6
C. 6 và 6
D. 3 và 3

Câu 5: Hành động nào của con người không phải nguyên nhân chính gây nên hiện tượng phú dưỡng?

A. Quá trình đánh bắt cá bằng chích điện của con người.

B. Sử dụng dư thừa lượng phân bón chứa ion PO43-.

C. Sử dụng dư thừa lượng phân bón chứa ion NO2-, NO3-.

D. Nước thải chăn nuôi, nước thải công nghiệp chứa nhiều các nguyên tố dinh dưỡng như N, P.
Câu 6: Cho cân bằng (trong bình kín) sau :
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      Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt độ;   (2) thêm một lượng hơi nước;    (3) thêm một lượng H2;    

                                   (4) tăng áp suất chung của hệ;   (5) dùng chất xúc tác.


Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là :


A. (1), (4), (5)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (2), (3)
D. (2), (3), (4)

Câu 7: Cho các chất sau: (1) 2-methylbutane; (2) 2-methylpentane; (3) 3-methylpentane; (4) 2,2-dimethylbutane và (5) benzene. Trong số các chất này, có bao nhiêu chất có thể là sản phẩm reforming hexane


A. 5 .
B. 2.
C. 3 .
D. 4 .

Câu 8: Thí nghiệm điều chế và thử tính chất của ethylene được tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Cho 2 ml ethyl alcohol khan vào ống nghiệm khô đã có sẵn vài viên đá bọt (ống số 1) rồi thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc và lắc đều. Nút ống số 1 bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm. 

Bước 2: Lắp lên giá thí nghiệm khác một ống hình trụ được đặt nằm ngang (ống số 2) rồi nhồi một nhúm bông tẩm dung dịch NaOH đặc vào phần giữa ống. Cắm ống dẫn khí của ống số 1 xuyên qua nút cao su rồi nút vào một đầu của ống số 2. Nút đầu còn lại của ống số 2 bằng nút cao su có ống dẫn khí, Nhúng ống dẫn khí của ống số 2 vào dung dịch KMnO4 đựng trong ống nghiệm (ống số 3). 

Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng hỗn hợp trong ống số 1. 

Cho các phát biểu sau: 

(a) Đá bọt có vai trò làm cho chất lỏng sôi đều và không trào lên khi đun nóng.

(b) Ở bước 1, nếu thay H2SO4 đặc bằng H2SO4 loãng thì trong thí nghiệm vẫn thu được lượng khí ethylene không đổi.

(c) Bông tẩm dung dịch NaOH đặc có tác dụng loại bớt khí SO2, CO2 sinh kèm theo. 

(d) Phản ứng trong ống số 3 thuộc phản ứng oxi hóa - khử. 

(e) Nếu thu khí ethylene đi ra từ ống dẫn khí của ống số 2 thì dùng phương pháp dời nước. 

Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 9: Để giảm thải lượng khí thải SO2 ra môi trường, cần thực hiện những biện pháp nào sau đây?
(1) Sử dụng nguồn nhiên liệu sinh học thân thiện với môi trường như hydrogen, ethanol.
(2) Sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch.
(3) Sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, mưa, sóng biển, thủy triều, địa nhiệt.
(4) Xử lý khí thải công nghiệp trước khi thải ra môi trường.

A. (1), (3), (4).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (2), (4).
Câu 10: Cho các phát biểu sau:

(a) Ở điều kiện thường, ammonia là chất khí không màu, không mùi, xốc và độc.

(b) Ammonia tan nhiều trong nước do tạo được liên kết hydrogen với nước.

(c) Ammonia phản ứng với phosphoric acid theo tỉ lệ mol khác nhau thu được NH4H2PO4, (NH4)2HPO4,… được sử dụng làm phân bón phức hợp ammophos.

(d) Các muối ammonium kém bền với nhiệt, dễ bị phân hủy khi đun nóng.

(e) Ammonia lỏng được sử dụng với vai trò chất làm lạnh trong một số hệ thống làm lạnh trong công nghiệp.

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 4.
C. 5.
D. 3.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây về ứng dụng của alkane không đúng?

A. Các alkane C6, C7, C8 là nguyên liệu để sản xuất một số hydrocarbon thơm.

B. Propane 
[image: image2.wmf]38

CH

 và butane 
[image: image3.wmf]410

CH

 được sử dụng làm khí đốt.

C. Các alkane lỏng được sử đụng làm nhiên liệu như xăng hay dầu diesel.

D. Các alkane từ 
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 đến 
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 được dùng làm nến và sáp.
Câu 12: Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau?

A. C2H5OH và CH3-O-C2H5.

B. CH3-O-CH3 và CH3CHO.

C. CH3-CH2-CH2-OH và CH3-CH(OH)-CH3.

D. CH3-CH2-CH2-CH3 và CH3-CH2-CH=CH2.
Câu 13: Trong phản ứng tổng hợp ammonia N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g) ∆H < 0. Để tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp cần phải?

A. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.

B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.

C. Giảm nhiệt độ và giảm áp suất.

D. Giảm nhiệt độ vừa phải và tăng áp suất.
Câu 14: Cho các phát biểu sau:

(1) Liên kết hóa học trong phân tử hợp chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị

(2) Phản ứng của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm, thường không hoàn toàn

(3) Hợp chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi thấp

(4) Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ chỉ chứa carbon hoặc chỉ chứa carbon và hydrogen.

(5) Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có C, thường gặp H, O, N, đôi khi gặp S, P, halogen và có thể có cả kim loại.

(6) Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi, tan tốt trong các dung môi hữu cơ.

Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 15: Hợp chất hữu cơ X chứa C, H và O. Phân tích X thu được phần trăm khối lượng của C và O lần lượt là 54,54%; 36,37%. Phổ khối lượng của X như sau:
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Phát biểu nào sau đây không đúng về X?

A. Phân tử khối của X là 88.
B. Tỉ lệ nguyên tử C : H : O = 2 : 4 : 1.

C. Tỉ lệ nguyên tử C : H : O = 2 : 2 : 1.
D. Công thức phân tử của X là C4H8O2.
Câu 16: Hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (trong đó số mol M lớn hơn số mol của Al). Hòa tan hoàn toàn 1,08 gam hỗn hợp X bằng 100 ml dung dịch HCl, thu được 0,0525 mol khí H2 và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 17,9375 gam chất rắn. Biết M có hóa trị II trong muối tạo thành, nhận xét nào sau đây đúng?

A. Số mol kim loại M là 0,0225 mol.

B. Nồng độ dung dịch HCl đã dùng là 1,05M.

C. Thành phần phần trăm về khối lượng của kim loại M trong X là 40%.

D. Kim loại M là sắt.
Câu 17: Phân tử chất nào sau đây có thể cộng thêm 5 phân tử [image: image7.png]


 (xúc tác Ni, đun nóng)?

A. Naphthalene.
B. Toluene.
C. Styrene.
D. Benzene.
Câu 18: Acetylene (C2H2) có khả năng phản ứng mãnh liệt với oxygen và sinh ra một lượng nhiệt lượng lớn lên đến 3000 oC. Vì vậy người ta có thể dùng acetylene để làm đèn hàn xì, cắt kim loại. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. Phản ứng giữa acetylene và oxygen là phản ứng thu nhiệt.

B. Phản ứng giữa acetylene và oxygen là phản ứng tỏa nhiệt.

C. Phản ứng giữa acetylene và oxygen có năng lượng của hệ chất phản ứng thấp hơn năng lượng của hệ sản phẩm.

D. Phản ứng giữa kim loại và acetylene là phản ứng thu nhiệt.
Câu 19: Cho các chất: Cu, CuO, NaCl, Mg, KOH, C, Na2CO3, tổng số chất vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng là:


A. 4
B. 3
C. 5
D. 6

Câu 20: Phổ khối lượng dùng để

A. Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ.

B. Xác định thành phần nguyên tố của hợp chất hữu cơ.

C. Xác định nguyên tử khối hoặc phân tử khối của các chất.

D. Xác định khối lượng riêng của các chất.
Câu 21: Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

A. 13
B. 14
C. 15
D. 16

Câu 22: Hợp chất hữu cơ A có thành phần về khối lượng của các nguyên tố lần lượt là: 71,642% C; 4,478% H; còn lại là oxygen. Phổ khối lượng của hợp chất hữu cơ A được cho như hình vẽ (a) bên dưới:
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Công thức phân tử của A là

A. C4H6O.
B. C6H14O3.
C. C8H6O2.
D. C9H10O.
Câu 23: Dịch vị dạ dày của con người có chứa acid HCl với pH dao động khoảng 1,5 – 3,5. Đây là khoảng pH phù hợp để các enzyme tiêu hóa (các chất xúc tác sinh học) hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, HCl còn làm nhiệm vụ sát khuẩn, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn có trong thức ăn. Để điều trị bệnh đau dạ dày do dư acid, ta có thể dùng chất nào sau đây?

A. NaCl.
B. NaHCO3.
C. MgSO4.
D. H2SO4.
Câu 24: Trong công nghiệp thực phẩm, nitrogen lỏng 
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 nitrogen lỏng là

A. 
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B. 
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Câu 25: Hoà tan hết m gam oxide của kim loại 
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 (hoá trị II) vào dung dịch 
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 loãng, thu được 3m gam muối sulfate. Công thức của oxide kim loại là


A. CaO.
B. ZnO.
C. MgO.
D. CuO.

Câu 26: Cho các nhận xét sau:

(a) Ở trạng thái cân bằng, tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

(b) Ở trạng thái cân bằng, các chất không phản ứng với nhau.

(c) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất sản phẩm luôn lớn hơn nồng độ các chất đầu.

(d) Ở trạng thái cân bằng, nồng độ các chất không thay đổi.

Số nhận xét đúng


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Câu 27: Một bình phản ứng có dung tích không đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng độ tương ứng là 0,3 M và 0,7 M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t0C, H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t0C của phản ứng có giá trị là

A. 0,500
B. 3,125
C. 0,609
D. 2,500
Câu 28: Cho các phát biểu sau:

(1) Trong 3 dung dịch có cùng pH là HCOOH, HCl và H2SO4 thì dung dịch có nồng độ mol lớn nhất là HCOOH.

(2) Phản ứng trao đổi ion không kèm theo sự thay đổi số oxi hóa của nguyên tố.

(3) Có thể phân biệt trực tiếp 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là BaCO3.

(4) Axit, bazơ, muối là các chất điện li.

(5) Dung dịch CH3COONa và dung dịch C6H5ONa (natri phenolat) đều là dung dịch có pH >7.

(6) Theo thuyết điện li, SO3 và C6H6 (benzen) là những chất điện li yếu.

Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 29: Chuẩn độ 20 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,1M và HNO3 a mol/l cần dùng hết 16,5 ml dung dịch hỗn hợp KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M. Giá trị của a là:

A. 0,07.
B. 0,065.
C. 0,068.
D. 0,08.
Câu 30: Dung dịch X là dung dịch HCl. Dung dịch Y là dung dịch NaOH. Cho 60 ml dung dịch X vào cốc chứa 100 gam dung dịch Y, tạo ra dung dịch chỉ chứa một chất tan. Cô cạn dung dịch thu được 14,175 gam chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thì chỉ còn lại 8,775 gam chất rắn.

Cho các phát biểu sau:

(1) Công thức của Z là NaCl.2H2O.

(2) Nồng độ phần trăm của Y là 6%.

(3) Nồng độ mol/lít của X là 2,5M

(4) Công thức của Z là NaCl.H2O

(5) Nồng độ mol/lít của X là 2M

Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 31: Cho những chất sau: NaHCO3 (1), CH3COONa (2), H2C2O4 (3), CaC2 (4), Al4C3 (5), C2H5OH (6), C2H5Cl  (7). Những chất hữu cơ là:


A. (1), (4), (5) và (6)
B. (1), (2), (4), (5)


C. (1), (3), (4), (5), (6) và (7)
D. (2), (3), (6) và (7)

Câu 32: Cho cân bằng 2SO2 (g) + O2 (g)   [image: image17.png]


 2SO3 (g). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là :


A. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.


B. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.


C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.


D. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

Câu 33: Cho các phát biểu:

(a) Để tách ethanol và nước người ta sử dụng phương pháp chưng cất.

(b) Để tinh luyện đường đỏ thành đường trắng người ta sử dụng phương pháp kết tinh.

(c) Không thể tách tinh dầu chanh bằng phương pháp chưng cất và chiết.

(d) Phương pháp cột sắc kí thường dùng để tách các chất hữu cơ có hàm lượng nhỏ và khó tách ra khỏi nhau.

(e) Phương pháp kết tinh được dùng để tách và tinh chế các chất rắn.

Số phát biểu đúng là

A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 34: Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Biết ở 250C Ka của CH3COOH là 1,75.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25o là


A. 1,00
B. 4,24
C. 2,88
D. 4,76

Câu 35: Vitamin A (retinol) có công thức phân tử C20H30O, công thức đơn giản nhất của vitamin A là:

[image: image18.png]VITAMIN A






A. C20H30O
B. C2H3O
C. C4H6O2
D. C4H6O
Câu 36: Xét cân bằng hoá học: NH3 + H2O [image: image19.png]


NH4+ + OH-
Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận khi cho thêm vài giọt dung dịch nào sau đây?


A. 
[image: image20.wmf]NaOH

.
B. 
[image: image21.wmf]HCl

.
C. 
[image: image22.wmf]4

NHCl

.
D. 
[image: image23.wmf]NaCl

.

Câu 37: Xét phản ứng hoá học sau:
CH3 -CH=CH2 + KMnO4 + H2O ( CH3 -CH(OH)-CH2-OH + KOH +MnO2 Tổng hệ số tỉ lượng tối giản của các chất trong phản ứng này bằng

A. 13.
B. 14.
C. 15 .
D. 16 .
Câu 38: Cơ sở của sắc kí dựa trên:


A. Sự khác nhau về nhiệt độ sôi và độ hoà tan các chất trong hỗn hợp.


B. Sự khác nhau về cách phân bố trong hai môi trường không hòa tan vào nhau.


C. Sự khác nhau về khả năng được hấp phụ và hòa tan chất trong hỗn hợp.


D. Sự khác nhau về thành phần các chất khi thay đổi trạng thái từ khí sang lỏng.

Câu 39: Có bao nhiêu biện pháp sau đây có thể áp dụng để giảm thiểu tác nhân gây mưa acid ?


(1) Sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng thay cho các phương tiện động cơ cá nhân như ô tô, xe máy…


(2) Sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.


(3) Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.


(4) Cải tiến công nghệ sản xuất, có biện pháp xử lí khí thải và tái chế các sản phẩm phụ có chứa sulfur.


A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.

Câu 40: Có bao nhiêu alkane (có số nguyên tử C [image: image24.wmf]£

 5) khi tác dụng với chlorine (có ánh sáng hoặc đun nóng) tạo duy nhất một sản phẩm thế monochloro?

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
II. PHẦN TỰ LUẬN (6 ĐIỂM)

Câu 1 (2,5 điểm) 

1) Cho các phân tử và ion sau: HI, CH3COO-, H2PO4-, PO43-, NH3, s2-, HPO42-. Hãy cho biết phân tử, ion nào là acid, base, lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry. Giải thích.
2) Ascobic acid (vitamin C) là một acid hũu cơ được kí hiệu đơn giản là HAsc, phân tử khối là 176. Một học sinh hoà tan 
[image: image25.wmf]5,0 g

 ascorbic acid vào 
[image: image26.wmf]250 mL

 nước. Tính pH của dung dịch thu được, biết trong dung dịch có cân bằng sau: HAsc [image: image27.png]


H+ + Asc-     
[image: image28.wmf]5
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3) Hoà tan 
[image: image29.wmf]3,92 g

 một muối 
[image: image30.wmf]X

 ngậm nước vào cốc nước, thu được 
[image: image31.wmf]100 mL

 dung dịch 
[image: image32.wmf]X

 gồm các ion: 
[image: image33.wmf]2
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và 
[image: image34.wmf]2
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. Cho dung dịch 
[image: image35.wmf]NaOH

 dư vào 
[image: image36.wmf]20 mL

 dung dịch 
[image: image37.wmf]X

, đun nóng, thu được 
[image: image38.wmf]49,58 mL

 khí (đkc). Cho dung dịch 
[image: image39.wmf]2

BaCl

 dư vào 
[image: image40.wmf]20 mL

 dung dịch 
[image: image41.wmf]X

, thu được 
[image: image42.wmf]0,466 g

 kết tủa. Xác định công thức của 
[image: image43.wmf]X

.

Câu 2: (2 điểm)

1)  Hãy giải thích:

a) Tại sao liên kết chủ yếu trong các hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị? 

b) Tại sao các phân tử hợp chất hữu cơ thường dễ nóng chảy, dễ bay hơi và ít tan trong nước?

c) Tại sao phản ứng hữu cơ thường xảy ra theo nhiều hướng và tạo nhiều sản phẩm?

d) Tại sao chỉ hai nguyên tố carbon và hydrogen nhưng tạo được nhiều hợp chất hydrocarbon.

2)  Viết phương trình hoá học của các phản ứng (các chất hữu cơ viết dạng công thức cấu tạo thu gọn).

a) Propene tác dụng với nước, xúc tác H3PO4.

b) But-2-ene tác dụng HCl.

c) Propyne tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

d) Styrene tác dụng dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường

Câu 3: (1,5 điểm)

1) Cần bao nhiêu lít không khí ở đkc (20% thể tích là oxygen) để đốt cháy hoàn toàn một cây nến có công thức phân tử C25H52, biết cây nến có khối lượng nặng 35,2 g.

    2) Cho 9,1 gam X gồm hai hydrocarbon mạch hở là CxH2x và CyH2y làm mất màu vừa hết 40 gam bromine trong dung dịch. Xác định công thức phân tử của hai hydrocarbon đó. Biết rằng trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%.
----------- HẾT ----------
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